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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần này, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan và Việt Nam giảm, còn 

Ấn Độ giữ nguyên. 

Giá gạo 5% tấm trung bình của Thái Lan đạt 397 USD/tấn, giảm 6 

USD/tấn so với tuần trước. Mặc dù giá gạo Thái Lan đã giảm trong 

thời gian qua nhưng lượng người mua vẫn không tăng lên nhiều. [1]  

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 364 USD/tấn, tương 

đương so với tuần trước. Các thương nhân Ấn Độ cho biết nhu cầu 

từ các nước Châu Á và Châu Phi đang khá ổn định. [1] 

Giá gạo Việt Nam 5% tấm ước tính đạt 390 USD/tấn, giảm 8 USD/tấn 

so với tuần trước. Khối lượng gạo được bán ra đang rất chậm do sự 

hạn chế vận chuyển trong bối cảnh dịch bệnh. [1] 

 Giá gạo 5% tấm tại Thái Lan 

và Việt Nam giảm, còn Ấn Độ 

giữ nguyên 

 

 Dịch sâu keo đang phá hoại 

mùa màng ở Arkansas, Hoa 

Kỳ 

 

 Trong 6 tháng đầu năm, sản 

lượng lúa của Philipin đạt 

8,87 triệu tấn, tăng khoảng 

5,8% so với mức 8,38 triệu 

tấn của cùng kỳ năm trước 

 

 Campuchia đã dành ngân 

sách 80 triệu USD trong năm 

2021 để các công ty xay xát 

và xuất khẩu gạo vay vốn 

tăng thu mua lúa từ nông 

dân trong bối cảnh Việt Nam 

đóng cửa biên giới nhằm 

hạn chế dịch bệnh 

 

 Diện tích gieo trồng lúa của 

Nhật Bản dự kiến giảm 

khoảng 62-65 nghìn ha trong 

năm 2021 
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Sâu keo đang phá hoại mùa màng ở Arkansas, 

vùng trồng lúa lớn nhất của Hoa Kỳ. Đây là vụ 

bùng phát sâu bệnh lớn nhất trong nhiều năm gần 

đây, Không chỉ lúa, mà đậu tương, cỏ nuôi bò, lúa 

miến cũng dự kiến bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Các chuyên gia Bang này đang làm thủ tục xin 

cấp phép sử dụng thuốc Intrepid – loại vốn được 

dùng chủ yếu trên các loại rau quả khác để diệt 

trừ loại sâu này trên lúa. [2] 

Theo Cơ quan Thống kê của Philipin, sản lượng 

lúa gạo nước này đã tăng lên mức kỷ lục trong 

nửa đầu năm nay do diện tích mở rộng và năng 

suất tăng. Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng lúa 

của Philipin đạt 8,87 triệu tấn, tăng khoảng 5,8% 

so với mức 8,38 triệu tấn của cùng kỳ năm trước. 

Nước này kỳ vọng cho đến cuối năm có thể sản 

xuất được tổng 20,4 triệu tấn, tăng 5,2% so với 

mức 19,4 triệu tấn của năm ngoái. [3] 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Campuchia (ARDB) cho biết đã dành ngân sách 

80 triệu USD trong năm 2021 để các công ty xay 

xát và xuất khẩu gạo vay vốn tăng thu mua lúa từ 

nông dân. Đây là cơ chế hàng năm từ năm 2016 

để áp dụng cho vụ thu hoạch lúa, tuy nhiên mức 

20 triệu USD từ năm 2016 đã dần được tăng lên 

và đạt 80 triệu USD hỗ trợ vào năm 2021 này. Bộ 

Nông nghiệp nước này đã phải đệ trình Chính phủ 

can thiệp hỗ trợ tăng mạnh lượng thu gom của 

doanh nghiệp do Việt Nam đang đóng cửa biên 

giới nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, 

khiến cho nhiều nông dân bị ùn tắc sản lượng lúa 

và không thể đưa vào tiêu thụ. [4] 

Bộ Nông nghiệp Nhật Bản cho biết diện tích gieo 

trồng lúa nước này có thể giảm 62-65 nghìn ha 

trong năm 2021, từ mức 1366 nghìn ha trong năm 

2020. Ước tính sản lượng năm nay sẽ chỉ đạt 6,94 

triệu tấn, mức dưới 7 triệu tấn đầu tiên từ năm 

1958. Tuy nhiên Bộ này cho rằng việc giảm diện 

tích như vậy là rất cần thiết. Chính phủ Nhật Bản 

đã thực hiện chương trình trợ cấp cho nông dân 

trong nhiều năm nay nhằm mục đích thúc đẩy họ 

chuyển đổi diện tích trồng lúa sang các loại cây 

trồng khác có khả năng sinh lợi tốt hơn, cũng như 

góp phần giúp đa dạng hóa các loại cây trồng 

cung cấp thực phẩm cho người dân. [5] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG GẠO QUỐC TẾ 
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.025 

đồng/kg, tăng 50 đồng/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.669 

đồng/kg, giảm 94 đồng/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.738 

đồng/kg, giảm 100 đồng/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Sở Nông nghiệp tỉnh An Giang cho biết hiện tỉnh đã thu hoạch được 

40% diện tích lúa hè thu với sản lượng dự kiến vụ này đạt 800.000 

tấn. Tuy nhiên địa phương hiện đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ 

khi thương lái không thể đến thu mua. Khâu thu hoạch cũng đang 

vướng mắc vì nhiều nơi nông dân không được ra đồng nên thiếu lao 

động trầm trọng. [2] 

Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 7 năm 2021 ước đạt 550 nghìn tấn 

với giá trị đạt 289 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu 

gạo 7 tháng đầu năm 2021 đạt 3,58 triệu tấn và 1,94 tỷ USD, giảm 

10,6% về khối lượng và giảm 0,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. 

[3] 

Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam trong 6 

tháng đầu năm 2021 với 35,2% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị 

trường này trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 1,09 triệu tấn và 579,8 

triệu USD, giảm 20,6% về khối lượng và giảm 8,6% về giá trị so với 

cùng kỳ năm 2020. [3]  

 Giá lúa Jasmine tăng, còn 

IR50404 và OM6976 giảm  

 

 An Giang đã thu hoạch 

được 40% diện tích lúa hè 

thu nhưng gặp khó khăn 

trong tiêu thụ trong bối 

cảnh dịch bệnh Covid-19 

 

 Khối lượng gạo xuất khẩu 

tháng 7 năm 2021 ước đạt 

550 nghìn tấn với giá trị đạt 

289 triệu USD, đưa tổng 

khối lượng và giá trị xuất 

khẩu gạo 7 tháng đầu năm 

2021 đạt 3,58 triệu tấn và 

1,94 tỷ USD, giảm 10,6% về 

khối lượng và giảm 0,6% về 

giá trị so với cùng kỳ năm 

2020 

 

 Philippines là thị trường 

tiêu thụ gạo lớn nhất của 

Việt Nam trong 6 tháng đầu 

năm 2021 với 35,2% thị 

phần 

 

 Trong 6 tháng đầu năm 

2021, giá trị xuất khẩu gạo 

jasmine và gạo thơm chiếm 

42,7% tổng kim ngạch; gạo 

trắng chiếm 38,2%; gạo nếp 

chiếm 16,4%; gạo japonica 

và gạo giống Nhật chiếm 

2,7%, còn các loại gạo khác 

chiếm 0,1% 
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Trong 6 tháng đầu năm 2021, thị trường có giá 

trị xuất khẩu gạo tăng mạnh là Bangladesh (gấp 

142 lần). Ngược lại, thị trường có giá trị xuất 

khẩu gạo giảm mạnh nhất là Indonesia (giảm 

60,5%). Giá gạo xuất khẩu bình quân 6 tháng 

đầu năm 2021 đạt 544 USD/tấn, tăng 11,6% so 

với cùng kỳ năm 2020. [3] 

Về chủng loại xuất khẩu, trong 6 tháng đầu năm 

2021, giá trị xuất khẩu gạo jasmine và gạo thơm 

chiếm 42,7% tổng kim ngạch; gạo trắng chiếm 

38,2%; gạo nếp chiếm 16,4%; gạo japonica và 

gạo giống Nhật chiếm 2,7%, còn các loại gạo 

khác chiếm 0,1%. Các thị trường xuất khẩu gạo 

jasmine và gạo thơm, thị trường xuất khẩu lớn 

nhất là Philippin (chiếm 26,8%), Ghana (chiếm 

23,0%) và Bờ Biển Ngà (chiếm 14,0%). Với gạo 

trắng, thị trường lớn nhất của Việt Nam là 

Philippin (chiếm 58,9%), Cuba (chiếm 10,3%) và 

Bangladesh (chiếm 5,0%). Với gạo nếp, thị 

trường xuất khẩu lớn là Trung Quốc (chiếm 

80,3%), Malaysia (chiếm 6,1%) và Philippin 

(chiếm 5,9%). Với gạo japonica và gạo giống 

Nhật, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam 

là Philippin (chiếm 11,6%), Trung Quốc (chiếm 

11,2%) và Malaysia (chiếm 8,8%). [3] 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]: https://danviet.vn/gia-lua-gao-hom-nay-31-7-lua-

he-thu-ngong-ghe-ve-thu-mua-nong-dan-soc-trang-

an-giang-keu-troi-20210730154946924.htm 

[3]: Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp và PTNT 

 

 

 

 

[1]: 

https://www.agriculture.com/markets/newswire/asia-

rice-thai-prices-slide-to-two-year-low-on-weaker-

baht-demand 

[2]: https://katv.com/news/local/armyworms-could-

cause-serious-damage-to-arkansas-rice-crop 

[3]: https://businessmirror.com.ph/2021/07/26/palay-

output-likely-reached-record-high-in-h1/ 

[4]: https://www.khmertimeskh.com/50904458/ardb-

receives-80-million-in-funding-to-support-rice-sector/ 

[5]: 

https://www.nippon.com/en/news/yjj2021072900553

/ 
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https://www.agriculture.com/markets/newswire/asia-rice-thai-prices-slide-to-two-year-low-on-weaker-baht-demand
https://www.agriculture.com/markets/newswire/asia-rice-thai-prices-slide-to-two-year-low-on-weaker-baht-demand
https://www.agriculture.com/markets/newswire/asia-rice-thai-prices-slide-to-two-year-low-on-weaker-baht-demand
https://katv.com/news/local/armyworms-could-cause-serious-damage-to-arkansas-rice-crop
https://katv.com/news/local/armyworms-could-cause-serious-damage-to-arkansas-rice-crop
https://businessmirror.com.ph/2021/07/26/palay-output-likely-reached-record-high-in-h1/
https://businessmirror.com.ph/2021/07/26/palay-output-likely-reached-record-high-in-h1/
https://www.khmertimeskh.com/50904458/ardb-receives-80-million-in-funding-to-support-rice-sector/
https://www.khmertimeskh.com/50904458/ardb-receives-80-million-in-funding-to-support-rice-sector/
https://www.nippon.com/en/news/yjj2021072900553/
https://www.nippon.com/en/news/yjj2021072900553/
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PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: đồng/kg 

Tỉnh Địa phương Mặt hàng 
Giá tuần này 

(đồng/kg) 
Thay đổi so với tuần 

trước (đồng/kg) 

Cần Thơ 

Các huyện Lúa Jasmine khô 6650 50 

Các huyện Lúa OM4218 khô 6500 -50 

Các huyện Lúa IR 50404 khô 6250 0 

Các huyện Lúa IR 50404 tươi Hết mùa 0 

Sóc Trăng 

Thạnh Trị Đài thơm 8 khô 8000 -200 

Thạnh Trị Lúa RVT tươi 6200 -200 

Thạnh Trị Lúa RVT khô 7250 -200 

Hậu Giang 

Long Mỹ Lúa IR50404 khô 6800 -200 

Long Mỹ Lúa OM 5451 khô 7000 -200 

Long Mỹ Lúa IR50404 tươi Hết mùa 0 

Tiền Giang 
Gò Công Lúa IR50404 tươi 6700 0 

Gò Công Lúa IR50404 khô 7200 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


